
TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN LẺ

SƠN ALKYD (BÓNG) Thùng/16kg 1.835.240

(Sơn dầu Bạch Tuyết) Bình/2,8kg 321.083

Hộp/0,8kg 96.430

Hộp/0,4kg 49.604

Hộp/0,2kg 30.273

SƠN ALKYD (BÓNG) Thùng/16kg 1.835.240

(Sơn dầu Bạch Tuyết) Bình/3kg 344.066

Hộp/0,8kg 96.430

Hộp/0,4kg 49.604

Hộp/0,2kg 30.273

SƠN ALKYD (BÓNG) Thùng /16kg 1.795.787

(Sơn dầu Bạch Tuyết) Thùng/15kg 1.683.557

Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Bình/2,8kg 314.189

Hộp/0,8kg 94.419

Hộp/0,4kg 48.455

Hộp/0,2kg 29.859

SƠN ALKYD (BÓNG) Thùng/16kg 1.795.787

(Sơn dầu Bạch Tuyết) Bình/3kg 336.692

Hộp/0,8kg 94.419

Hộp/0,4kg 48.455

Hộp/0,2kg 29.859

SƠN ALKYD TRẮNG MỜ Thùng/18 kg 2.064.586

(Sơn dầu trắng mờ Bạch Tuyết) Bình/4 kg 458.786

Hộp/1,0kg 120.658

Hộp/0,5kg 61.669

Hộp/0,2kg 30.273

SƠN ALKYD ĐEN MỜ Thùng /16kg 1.795.787

(Sơn dầu đen mờ Bạch Tuyết) Bình/3,0kg 336.692

Hộp/0,8kg 94.419

Hộp/0,4kg 48.455

Hộp/0,2kg 29.859

SƠN CHỐNG RỈ (CHỐNG SÉT) BÓNG Thùng/16kg 1.539.246

(Sơn chống rỉ  đỏ bóng Bạch Tuyết) Bình/3,0kg 288.525

Hộp/0,8kg 81.300

Hộp/0,4kg 41.847

Hộp/0,2kg 26.657

SƠN CHỐNG RỈ (CHỐNG SÉT) MỜ Thùng/16kg 1.499.793

(Sơn chống rỉ  đỏ mờ Bạch Tuyết) ( ko bán) Bình/3,0kg 281.151

Hộp/0,8kg 79.289

Hộp/0,4kg 40.890

Hộp/0,2kg 26.140

SƠN LÓT XÁM Thùng/16kg 1.776.061

(Sơn lót xám Bạch Tuyết) Bình/3,0kg 333.053

Hộp/0,8kg 93.366

Hộp/0,4kg 47.880

Hộp/0,2kg 29.756

Bình 2,8kg 369.442

Hộp 0,8kg 110.699

Hộp 0,4kg 56.594

Hộp 0,2kg 33.889

MÁT - TÍT Thùng/23kg 2.411.237

(chu keo, xám keo) Bình/4,5kg 471.810

Hộp/1,0kg 110.411

Hộp/0,5kg 56.403

                      BẢNG GIÁ SƠN BẠCH TUYẾT

SƠN MESTA(CÁC MÀU)

Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt 

(714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715)

Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), 

Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng 

Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544)       

Màu: Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), 
Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem 

(512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café 

Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm 
Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert 
đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt ( 615), Cẩm thạch lợt ( 623), 

Kem Lợt ( 511), Rêu lợt (625), Xanh lơ ( 711), Kem đậm ( 152)
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